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1 30/03/2024 Tối
17h30 - 

20h00

Trực 

tuyến
Lịch sử Đảng CSVN CNTP21-02 60 3

Trực 

tuyến
Chủ nghĩa xã hội khoa học CNSH22-01 30

Trực 

tuyến
Chủ nghĩa xã hội khoa học CNTP21-02 60

3 08/4/2024 Sáng 7h30-9h00
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Vi sinh vật Công nghiệp CNSH22-01 32 +11 2

4 08/4/2024 Sáng 9h15-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Sinh học tế bào và phân tử CNSH23-01 64 2

5 09/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Công nghệ Thực phẩm đại 

cương
CNTP22-02 61 2

6 09/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Thực phẩm đại cương HL 21 1

7 10/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hoá sinh Y-Dược

CNSH21-

01YD
42 2

8 10/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Quản lý chất lượng thực 

phẩm
CNTP21-02 56 2

9 10/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Quản lý chất lượng sản 

phẩm
HL 2

10 12/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Marketing CNSH21-01 42 2

11 12/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Marketing thực phẩm CNTP21-02 49 2

12 12/4/2023 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Quá trình và thiết bị trong 

Công nghệ Sinh học 1
CNSH22-01 27 1

13 12/4/2023 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Quá trình và thiết bị trong 

Công nghệ Thực phẩm 1
CNTP22-02 50 2

14 12/4/2023 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Quá trình CB và thiết bị 

trong CNTP1
HL 18 1

15 12/4/2023
Sáng, 

Chiề
8h00 - 16h00

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Nhập môn Công nghệ Sinh 

học
CNSH23-01 61 2

Vấn 

đáp

16 15/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Công nghệ sản xuất kháng 

sinh

CNSH21-

01YD
39 2

17 15/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Bao bì thực phẩm CNTP21-02 39 2

18 15/4/2024 Tối
17h30 - 

20h00

Trực 

tuyến
Tiếng Anh cơ bản 1 (Nói)

CNTP23-

01,02
98

19 16/4/2024 Sáng 8h00-10h00
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Tiếng Anh cơ bản 1 

(Đ+V+N)

CNTP23-

01,02
98 4

20 16/4/2024 Sáng 8h00-10h00
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Tiếng Anh cơ bản 2 

(Đ+V+N)
CNSH22-01 35 2

21 21/4/2024
Chiề

u
15h35-18h05

Trực 

tuyến
Tiếng Anh cơ bản 2 (Nói) CNSH22-01 35 2

22 16/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Vi sinh vật Thực phẩm CNTP22-02 62 2

23 16/4/2024
Chiề

u
13h00-15h00

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Vi sinh Thực phẩm (4TC) HL 17 1

24 17/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Kỹ thuật chiết xuất dược 

liệu từ thực vật

CNSH21-

01YD
39 2

25 17/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Phụ gia thực phẩm CNTP21-02 39 2

26 17/4/2024
Chiề

u
13h00-14h20

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa lý CNSH23-01 59 2

7h00 - 9h30 4
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2 31/03/2024 Sáng



27 17/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hoá lý - Hoá keo (3TC) HL 3

28 19/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Sinh lý học người và động 

vật

CNSH21-

01YD
40 2

29 19/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Phân tích chất lượng thực 

phẩm
CNTP21-02 39 2

30 19/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Vẽ kỹ thuật và đồ họa P1,2,3,4 4

31 19/4/2024
Chiề

u
13h00-14h20

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa sinh Thực phẩm CNTP22-02 44 2

32 19/4/2024
Chiề

u
13h00-15h00

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa sinh Thực phẩm (4TC) HL 2

33 19/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hình hoạ và vẽ KT HL21 15 1

34 19/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Vẽ kỹ thuật và đồ họa P5 1

35 22/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Điều khiển tự động các quá 

trình công nghệ
CNTP21-02 55 2

36 22/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Điều khiển tự động CNSH21 10 1

37 22/4/2024 Sáng 8h00-9h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Điều khiển tự động các quá 

trình công nghệ
CNSH22-01 39 2

38 22/4/2024 Sáng 9h45-11h15
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Điều khiển tự động các quá 

trình công nghệ
CNTP22-02 60 2

39 22/4/2024 Sáng 9h45-11h05
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa hữu cơ CNSH23-01 59 2

40 22/4/2024
Chiề

u
13h00-14h20

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa hữu cơ

CNTP23-

01,02
47+50 4

41 23/04/2024 Tối
17h30 - 

20h00

Trực 

tuyến
Triết học Mác - Lênin CNSH21-01 41 2

42 23/04/2024 Tối
17h30 - 

20h00

Trực 

tuyến

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-Lênin
CNTP18-02 1 1

43 24/04/2024 Tối
17h30 - 

20h00

Trực 

tuyến
Kinh tế chính trị Mác-Lênin CNSH21-01 38 2

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Tin học đại cương CNSH23-01 58

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Tin học đại cương

CNTP23-

01,02
48+58

45 24/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Miễn dịch học và CNSX 

Vắcxin
KP 11 1

46 24/4/2024
Chiề

u
13h00-14h30

Khu giảng 

đường 
Trực tiếp

Cơ học ứng dụng và sức bền 

vật liệu
KP 29 1

47 26/4/2024 Sáng 8h00-9h20
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa phân tích

CNTP23-

01,02
58+58 4

48 26/4/2024 Sáng 9h30-10h30
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Xét nghiệm y học

CNSH21-

01YD
37 2

49 26/4/2024 Sáng 9h30-10h50
Khu giảng 

đường 
Trực tiếp Hóa phân tích CNSH23-01 59 2
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